Phiếu Học Tập - Môn Toán – Lớp 10
Cho 5 tiết tuần lễ từ 13/9 đến 18/9
	Nội dung
	      Yêu cầu học sinh

	
A. ĐẠI SỐ 
Chương I: MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP
Bài 1 : MỆNH ĐỀ
I. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến.
1. Mệnh đề 
Mệnh đề là một câu khẳng định định đúng hoặc một câu khẳng định sai.
Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.
Lưu ý: Câu cảm thán và câu hỏi không phải là mệnh đề.
Ví dụ 1:
a) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam – MĐ đúng.
b) 
Tổng ba góc trong tam giác bằng  – Mệnh đề đúng.
c) Các số nguyên tố đều là số lẻ – Mệnh đề sai.
d) 

 chia hết cho  – Mệnh đề sai.
e) Hôm nay trời đẹp quá! – Không phải là mệnh đề.
f) Việt Nam là một nước thuộc Châu Á phải không? – Không phải là mệnh đề.
2. Mệnh đề chứa biến
Mệnh đề chứa biến không phải là mệnh đề nhưng khi cho biến bằng một giá trị cụ thể nào đó thì nó là mệnh đề.
Ví dụ 2:
(1) 


“ chia hết cho ” (với  là số nguyên).
(2) 

“” (với  là số thực).
Nhận xét: Các câu (1) và (2) không phải là mệnh đề vì không xác định được tính đúng sai, tuy nhiên



Với  ta được mệnh đề “ chia hết cho ” (đúng).


Với  ta được mệnh đề “” (sai).



II. Phủ định của một mệnh đề

Cho mệnh đề 
· 


Mệnh đề “không phải ” được gọi là mệnh đề phủ định của  và kí hiệu 
· 

Nếu  đúng thì  sai.
· 

Nếu  sai thì  đúng.
Ví dụ 3:

: “Paris không phải là thủ đô nước Pháp” – Mệnh đề sai.


Mệnh đề phủ định của  là : “Paris là thủ đô nước Pháp” – Mệnh đề đúng.


: “ là một số hữu tỉ” – Mệnh đề sai.


: “ là số vô tỉ” – Mệnh đề đúng.

: “Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba” – Mệnh đề đúng.

: “Tổng hai cạnh của một tam giác nhỏ hơn hoặc bằng cạnh thứ ba” – Mệnh đề sai.
III. Mệnh đề kéo theo





Cho hai mệnh đề  và . Mệnh đề “Nếu  thì ” được gọi là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là .
Ví dụ 4: 




Cho mệnh đề : “Tam giác  có hai cạnh bằng nhau” và : “Tam giác  cân”.



 Mệnh đề : “Nếu tam giác  có hai cạnh bằng nhau thì tam giác  cân”.



Mệnh đề  chỉ sai khi  đúng  sai.
Ví dụ 5:  




“Vì  chia hết cho  nên  chia hết cho ” – Mệnh đề đúng.


“Nếu  thì ” – Mệnh đề sai.

Các định lý toán học là những mệnh đề đúng và thường có dạng . Trong đó:


 là giả thiết,  là kết luận của định lí, hoặc


 là điều kiện đủ để có  hoặc


 là điều kiện cần để có .
Ví dụ 6:

Cho tam giác  và các mệnh đề:



: “Tam giác  có hai góc bằng ”


: “ là một tam giác đều”
a) 
Phát biểu định lí .
b) Nêu giả thiết, kết luận và phát biểu lại định lí dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.
Lời giải



a) : “Nếu tam giác  có hai góc bằng  thì nó là tam giác đều”
b) 
· 

GT:  có hai góc bằng .
· 
KL:  đều.
· 

 có hai góc bằng  là điều kiện đủ để nó là một tam giác đều.
· 

 là một tam giác đều là điều kiện cần để nó có hai góc bằng .
IV. Mệnh đề đảo – Hai mệnh đề tương đương.
1. Mệnh đề đảo


Mệnh đề  là mệnh đề đảo của mệnh đề .



Ví dụ: Mệnh đề đảo của : “Nếu tam giác  có hai góc bằng  thì nó là tam giác đều” là:


 “Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì nó có hai góc bằng ”

2. Hai mệnh đề tương đương.




Nếu cả hai mệnh đề ,  đều đúng ta nói  và  là hai mệnh đề tương đương. 

Kí hiệu: 






Đọc là: “ tương đương ”; “ khi và chỉ khi ”, “ là điều kiện cần và đủ để có ”.



Mệnh đề  đúng nếu cả hai mệnh đề  và  cùng đúng hoặc cùng sai.

Ví dụ 7:



Tam giác  có hai góc bằng  là điều kiện cần và đủ để (khi và chỉ khi, nếu và chỉ nếu)  tam giác  đều.


V. Kí hiệu  (đọc là với mọi) và (đọc là tồn tại). 



Ví dụ 8: Cho mệnh đề : “”. (hay )

Đọc là: “Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng ”  

Ví dụ 9: “” 
Đọc là: “Tồn tại một số thực mà bình phương của nó bằng 1”


Và đây là mệnh đề đúng vì  và .
DẶN DÒ:
· Làm các bài tập 1 đến 7 trang 9,10 SGK Đại số 10 (cơ bản).

	





Hiểu định nghĩa mệnh đề



















Nhận biết được mệnh đề chứa biến























Phủ định được mệnh đề cho trước

































Tự xác định mệnh đề P và Q trong từng câu sau đó xét tính đúng sai của chúng. Từ đó KL tính đúng sai của mệnh đề kéo theo









Tự làm và so sánh với đáp án



























Hiểu được mệnh đề đảo và mệnh đề tương đương


























Tự đọc thêm trong SGK

	
B. HÌNH HỌC
Chương I: VEC-TƠ
Bài 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA
Dẫn dắt: Trong vật lí, những đại lượng như vận tốc, lực,… được gọi là đại lượng có hướng. Những đại lượng có hướng đó thường được biểu thị bằng những mũi tên (như trong hình) và được gọi là những VECTƠ.
[image: ]
I. Khái niệm vectơ:
[image: ]
Định nghĩa: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.

Vectơ  có:

Điểm đầu:  (điểm gốc).

Điểm cuối:  (điểm ngọn).


Nhận xét:  Với 2 điểm A, B phân biệt ta có  vec-tơ  và 
II. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng
[image: ]


Giá của vectơ  là đường thẳng .
Định nghĩa: Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Ví dụ 1: (Hình 1.3 SGK)
[image: ]
· 

 và  cùng phương.
· 

 và  cùng phương.
· 

 và  không cùng phương.
Nếu hai vectơ cùng phương thì hoặc chúng cùng hướng, hoặc chúng ngược hướng.
Dựa vào ví dụ 1:
· 

  và  cùng hướng.
· 

 và  ngược hướng.

Ví dụ 2: Cho hình bình hành 
[image: ]
Hãy xác định các cặp:
a) Vec-tơ cùng phương:…………………………………………..
b) Vec-tơ không cùng phương:……………………………………
c) Vec-tơ cùng phương, cùng hướng:………………………………
d) Vec-tơ cùng phương, ngược hướng:……………………………..
III. Hai vec-tơ bằng nhau:
Độ dài của một vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.


Độ dài của vectơ  kí hiệu là . Vậy



Vectơ có độ dài bằng  gọi là vectơ đơn vị.



Hai vectơ  và  được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài, kí hiệu là .

Ví dụ 3: Cho hình bình hành 
[image: ]
Các cặp vectơ bằng nhau là:




; ; ; .
IV. Vec tơ không:
Vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau gọi là vectơ-không.

Ký hiệu: .

Ví dụ: là các vectơ – không.
Nhận xét:
· Vectơ – không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.
· Độ dài vectơ – không bằng 0.
Bài tập


Bài 1: Cho hình vuông  tâm. Liệt kê tất cả các vectơ bằng nhau nhận đỉnh và tâm hình vuông làm điểm đầu và điểm cuối.

Bài 2: Cho  có [image: ] lần lượt là trung điểm của các cạnh [image: ].
a) 
Chứng minh: .
b) 
Tìm các vectơ bằng .


(Gợi ý: Chứng minh  là hình bình hành từ đó suy ra 

, tương tự hãy tìm một hình bình hành để chứng minh )


	


















Hiểu được khái niệm












Xác định điểm đầu và điểm cuối của vec-tơ











Nhận biết được 2 vec-tơ cùng phương


























Mỗi yêu cầu xác định ít nhất 2 cặp vec-tơ





Hiểu được định nghĩa hai vec-tơ bằng nhau





















Biết khái niệm và kí hiệu vec-tơ không





Hoàn thành các bài tập
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